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2009 @ Lê Văn Huy (PhD) – Trường ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

NỘI DUNG CHÍNH

Đo lường và ý nghĩa của đo lường
Các thang điểm đo lường
Các tiêu chuẩn của một đo lường tốt
Những khó khăn của việc đo lường và biện 
pháp khắc phục
Đánh giá thang đo lường
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ĐO LƯỜNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐO LƯỜNG

Đo lường
Đo lường trong nghiên cứu marketing là quá
trình gắn những con số hoặc các biểu tượng đối 
với những đặc tính của các sự vật, hiện tượng
nghiên cứu theo các nguyên tắc đã được xác 
định để có thể đánh giá, so sánh và phân tích.
Ví dụ
• Với nhãn hiệu nước mắm Chinsu, người ta có thể sử

dụng những số 1, 2, 3, 4 và 5 để biểu thị, trong đó
(1) hoàn toàn không thích, (2) không thích, (3) 
không quan tâm, (4) thích, (5) rất thích.
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ĐO LƯỜNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐO LƯỜNG

Ý nghĩa
Giúp cung cấp thông tin cho việc ra quyết định
Biến các đặc tính của sự vật thành dạng có thể
phân tích được

Bốn loại thang đo lường
Biểu danh (Nominal scale)
Thứ tự (Ordinal scale)
Khoảng cách (Interval scale)
Tỷ lệ (Ratio scale)
Hai thang khoảng cách và tỉ lệ là thang điểm

hệ mét (metric)
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THANG ĐO LƯỜNG

Thang đo biểu danh (Nominal scale)
Thang đo biểu danh là thang đo sử dụng các 
con số hoặc kí tự đánh dấu để phân loại đối 
tượng hoặc sử dụng
Thang đo biểu danh chỉ biểu hiện về mặt ý 
nghĩa biểu danh mà hoàn toàn không biểu hiện 
về định lượng của đối tượng đó. 
Nó tồn tại một quan hệ tương ứng một - một 
giữa con số và đối tượng: một đối tượng tương 
ứng chỉ với một con số và mỗi con số chỉ gắn 
với mỗi đối tượng. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


2009 @ Lê Văn Huy (PhD) – Trường ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

THANG ĐO LƯỜNG

Thang đo biểu danh (Nominal scale)
Ví dụ 1: Giới tính của người trả lời
+ Nữ (f) 
+ Nam  (m)

Ví dụ 2: Tình trạng hôn nhân của bạn là
+ Đã có gia đình (1)
+ Chưa có gia đình (2)

Ví dụ 2: Điện thoại
+ Số 0511 836934 Khoa QTKD
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THANG ĐO LƯỜNG

Thang đo thứ tự (Ordinal scale)
Thang điểm này cung cấp thông tin về mối 
quan hệ thứ tự giữa các sự vật. 
Cấp độ của thang đo lường này bao gồm cả
thông tin về sự biểu danh và xếp hạng theo thứ
tự. 
Nó cho phép xác định một đặc tính của một sự
vật này có hơn một sự vật khác hay không, 
nhưng không cho phép chỉ ra mức độ sự khác 
biệt này. 
Ví dụ: Xếp loại học tập trong lớp theo thứ tự 1, 
2, 3, 4,...
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THANG ĐO LƯỜNG

Thang đo khoảng cách (Interval scale)
Thang điểm khoảng có tất cả các thông tin của 
một thang thứ tự và nó còn cho phép so sánh 
sự khác nhau giữa các thứ tự đó. 
Các con số biểu thị những điểm cụ thể trên 
thang đo lường. 
Sự khác nhau giữa 1 và 2 bằng sự khác nhau 
giữa 3 và 4, và dĩ nhiên sự khác nhau giữa 2 và
4 bằng 2 lần sự khác nhau giữa 1 và 2.
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THANG ĐO LƯỜNG

Thang đo khoảng cách (Interval scale)
Anh chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các
yếu tố của một tiết mục quảng cáo
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THANG ĐO LƯỜNG

Thang đo tỉ lệ (Ratio scale)
Thang điểm tỷ lệ có tất cả các đặc điểm của 
thang định danh, thang thứ tự và thang khoảng 
cách và ngoài ra nó còn có điểm 0 (zero) cố 
định. 
Có thể xác định, xếp hạng thứ tự, so sánh các 
khoảng cách hay những sự khác biệt và cho 
phép tính toán tỷ lệ giữa các giá trị của thang 
đo. 
Người nghiên cứu có thể nói đến các khái niệm 
gấp đôi, một nửa.... trong thang đo này.
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THANG ĐO LƯỜNG

Thang đo tỉ lệ (Ratio scale)
Ví dụ người nghiên cứu có thể đặt câu hỏi để biết trong 
tổng số 100 điểm cố định, khách hàng đồng ý chia bao 
nhiêu điểm cho mỗi cửa hàng trong 5 cửa hàng nghiên 
cứu ở trên theo mức độ ưa thích của họ. 
Một tiêu dùng đã đánh giá cửa hàng 

• Quốc Huy 60 điểm 
• Thùy Trang 20 điểm 
• như vậy cửa hàng Quốc Huy được ưa thích gấp 3 lần cửa hàng 

Thuỳ Trang. 
• Điểm zero là cố định, 0 điểm biểu thị rằng người này không ưa 

thích tý nào cửa hàng đó. 
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo so sánh
Kĩ thuật thang đo so sánh liên quan đến sự so sánh 
trực tiếp các đối tượng. 
Những dữ liệu của thang so sánh phải được diễn giải về
những quan hệ và đặc tính thứ tự của nó, vì vậy, người 
ta nói đó là những thang đo không thuộc hệ mét (thang 
đo thuộc hệ mét gồm thang đo khoảng cách và tỉ lệ). 
Kĩ thuật thang đo so sánh bao gồm

• thang điểm so sánh cặp
• thang điểm thứ tự xếp hạng
• thang điểm có tổng số không đổi
• thang điểm Q- sort.
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo so sánh
thang điểm so sánh cặp
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo so sánh
thang điểm xếp hạng theo thứ tự
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo so sánh
thang điểm có tổng số không đổi
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo không so sánh
Mỗi đối tượng được đo lường một cách độc lập (theo 
một tiêu chuẩn nào đó) không phải so sánh với một đối 
tượng khác khi tiến hành đánh giá. 
Kỹ thuật thang đo không so sánh bao gồm 

• thang điểm tỷ lệ liên tục 
• thang điểm tượng hình (thang điểm đánh giá qua hình vẽ)
• thang điểm Likert
• thang điểm có ý nghĩa đối nghịch (đối lập) nhau
• thang điểm Stapel
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo không so sánh
thang điểm tỷ lệ liên tục

• Số lượng mục lựa chọn (2 hay 7...)
• Số mục trả lời (bao nhiêu cho đủ)
• Số các mục trả lời là chẵn hay lẻ
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO
Kĩ thuật thang đo không so sánh

thang điểm tượng hình (thang đo đánh giá qua hình vẽ)
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo không so sánh
thang điểm Likert Phần đánh giá

Phần mục
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PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo không so sánh
thang điểm có ý nghĩa (ngữ nghĩa) đối nghịch nhau

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


2009 @ Lê Văn Huy (PhD) – Trường ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng

PHÂN LOẠI KĨ THUẬT THANG ĐO

Kĩ thuật thang đo không so sánh
thang điểm stapel
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KHÓ KHĂN CỦA VIỆC ĐO LƯỜNG

Những sai lệch liên quan đến người hỏi
Người được hỏi có thể không hiểu câu hỏi
Người được hỏi có thể hiểu câu hỏi, muốn nhưng lại 
quên mất những thông tin cần thiết.
Người được hỏi có thể hiểu rõ câu hỏi, có đầy đủ thông 
tin nhưng không muốn trả lời.
Người được hỏi có thể hiểu câu hỏi, muốn trả lời nhưng 
không thể trả lời được do khả năng diễn đạt kém hoặc 
thiếu hiểu biết về những vấn đề được hỏi (hỏi sai đối 
tượng).
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KHÓ KHĂN CỦA VIỆC ĐO LƯỜNG

Những sai lệch liên quan đến công cụ điều
tra, tức là do việc đặt câu hỏi

Câu hỏi dài và đơn điệu.
Sử dụng các thuật ngữ khó hiểu, không chính xác hoặc 
các chỉ dẫn không rõ ràng.
Hành văn không tốt, từ ngữ khó hiểu.
Khoảng trống để viết câu trả lời không đủ nên không 
diễn đạt hết (đối với câu hỏi mở).
Đặt câu hỏi có định kiến hay thành kiến.
Các cách thức xếp đặt câu hỏi thiếu mạch lạc, rời rạc, 
khó theo dõi.
Đặt câu hỏi đòi hỏi nhiều về trí nhớ.
Câu hỏi đi vào những vấn đề riêng tư khó tiết lộ.
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CÁCH HẠN CHẾ NHỮNG KHÓ KHĂN

Nên tiết kiệm số chủ đề. 
Triển khai những khái niệm về thuật ngữ
cho mỗi nội dung trong bảng câu hỏi 
Cần quan tâm đến những khác biệt về văn 
hóa, ngôn ngữ và cách thức diễn tả của họ.
Cập nhật các kỹ thuật đặt câu hỏi và trả lời.
Tiên lượng xem phản ứng và thái độ của 
người trả lời.
Thử nghiệm trước những câu hỏi và các 
điều chỉ dẫn cách trả lời trước khi tiến hành.
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